
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 
 

VÙNG DỊCH TỄ TRONG NƯỚC 
(Cập nhật lúc 7h ngày 01/6/2021 theo HCDC) 

Địa điểm Thời gian 

1. TP HỒ CHÍ MINH 

- Quận Gò Vấp 

- Phường Thạnh Lộc, quận 12 

- Tham gia/tiếp xúc với Hội thánh truyền giáo Phục Hưng 

Q.1 

P. Bến Nghé 

- KS Sheraton, 80, Đông Du 

- Cty Novaland, 65, Nguyễn Du 

- Nhà sách Nguyễn Huệ 

 

 

18h30-18h40, 14/5 

P. Nguyễn 

Cư Trinh 

- Khu Mả Lạng 

- Hẻm 245, Nguyễn Trãi 

 

P. Bến Thành - Starbucks coffee KS New World 21h-21h45, 13/5/21 

Q.3 

Phường 4 - Hẻm 404, Nguyễn Đình Chiểu  

Phường 5 
- Bánh canh cá lóc O Thanh: 287/5 - 289 

Nguyễn Đình Chiểu 

Từ 12 - 20/5/21 

P. Võ Thị Sáu - CTy Grove, 129, Pasteur  

Q.4 

Phường 3 
- Quán cà phê Trung Nguyên E coffee, Số 1, lô 

B2, CC phường 3 

10h–13h30, 25/5/21 

Phường 12 - 46, Nguyễn Trường Tộ  

Phường 15 - Hẻm 243/53, Tôn Đản  

Phường 18 - Hẻm 58/24, Tôn Thất Thuyết  

Q.5 

Phường 10 - Tòa nhà 39, Hải Thượng Lãn Ông Từ 17 - 30/5/21 

Phường 11 
- Bách Hóa Xanh, 290, Trần Hưng Đạo 

- Hủ tiếu gõ, góc 002, Lô E, CC Hùng Vương 

18h-18h20, 25/5/21 

20h30- 21h, 27/5/21 

Q.6 

Phường 2 
- Cửa hàng Dũ Nguyên, số 1, Lê Quang Sung,  

- Trụ ATM Vietinbank, 2F, Lê Quang Sung 

9h, 28/5/2021 

17h, 28/5/2021 

Phường 5 - Tiệm Photo, 49, Minh Phụng 10h30,27/5 - 15h,28/5 

Phường 6 - Tiệm hớt tóc Tám, 304, Lê Quang Sung Ngày 24/5/2021 

Q.7 

P. Tân Kiểng - CC Mini, đường số 3  

P. Tân Phong - Cty JAF, 20C4, Đường số 66, KP2  

P Tân Hưng - Ngân hàng VIB số 5-7, Nguyễn Thị Thập Từ 17/5 – 27/5/2021 

P Tân Quy - Đường số 53  

Q. 8 Phường 4 - Khu phố 6, 7  

Q.10 
Phường 4 - Y Khoa MEDIC (BV Hoà Hảo) Từ 8h – 14h, 19/5/21 

Phường 12 - Hẻm 133, Hòa Hưng  

Q.12 

P. Tân Hưng 

Thuận 

- Tòa nhà Concentrix, CVPM Quang 

Trung 

 

P. Tân Thới 

Nhất 

- Block A2, CC Moscow Tower-19 Tân 

Thới Nhất 17 

- Trường Mầm non Kid Town 

 

P. Tân 

Chánh Hiệp 
- CC Hưng Ngân, 48A, Dương Thị Mười 

 



Địa điểm Thời gian 

PHÚ 

NHUẬN 

Phường 1 - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 9h – 11h, 27/5/2021 

Phường 2 
- Nhà hàng King BBQ 205, Phan Xích Long 

- Guta Café, 40, Hoa Hồng 

19h44 – 22h, 22/5/21 

18h – 20h, 17/5/2021 

Phường 5 - Hẻm 100 và Hẻm 122, Thích Quảng Đức  

Phường 8 - Bệnh viện Sài Gòn ITO  

Phường 10 - Toà nhà Sogetraco, 30, Đặng Văn Ngữ  

Phường 11 
- Cty tài chính Thiên Tú FN, 145B, Nguyễn 

Đình Chính 

 

Phường 13 - Số 57, Đặng Văn Ngữ  

BÌNH 

THẠNH 

Phường 1 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh  

Phường 11 - Hẻm 26, Trần Quý Cáp  

Phường 15 - Hẻm 27; Hẻm 71; Hẻm 57/55, Điện Biên Phủ  

Phường 21 - Hẻm 189, Xô Viết Nghệ Tĩnh  

Phường 27 - Hẻm 63, Bình Quới  

Phường 28 - Hẻm 178 và Hẻm 352, Bình Quới  

TÂN 

BÌNH 

Phường 1 

- Hẻm 333, Lê Văn Sỹ 

- Siêu thị Bách Hóa Xanh, 233B, Bùi Thị 

Xuân 

 

13h-14h, 23/5 và 14h-

14h30, 26/5 

Phường 2 

- 139, Bạch Đằng  

- PGD SHB Nguyễn Thái Sơn, 54/3/22, Bạch Đằng 

- Quán cà phê Box Garden, 336, Nguyễn Trọng 

Tuyển 

- Quán cơm chay Huyền Trang, 64/28, Phổ Quang 

- Quán Trung Nguyên Legend, 104, Phổ Quang 

 

Từ 13 – 27/5/2021 

9h – 17h, 21/5/2021 

 

20h20-20h50, 26/5/21 

 

Phường 3 
- Nhà thuốc Pharmacity 272, 128H, Phạm 

Văn Hai 

8h-8h15, 26/5/2021 

Phường 4 - Tòa nhà số 1, đường Hoàng Việt Từ 17/5/2021 

Phường 13 - Cty PIANO, 302, Cộng Hòa  

Phường 14 
- Trung tâm hạ tầng mạng Miền Nam 

VNPT, số 2, Bắc Hải (nối dài) 

 

Phường 15 - Hẻm 70, Nguyễn Sỹ Sách  

TÂN 

PHÚ 

P. Sơn Kỳ 

- Lô C, Chung cư Sơn Kỳ 1, DC13 

- Chung cư Sơn Kỳ 2 

- Đường số 27 

 

P. Phú Trung 

- Hẻm 25, Nguyễn Minh Châu 

- Bệnh viện quận Tân Phú 

- Bách hóa xanh kênh Tân Hóa, số 216, 

Kênh Tân Hóa 

 

P. Tân Sơn Nhì - Hẻm 17, Gò Dầu  

P. Tây 

Thạnh 

- Hẻm 710, Lũy Bán Bích  

- Hẻm 80, Lưu Chí Hiếu  

- Cty TNHH IDS, 67, đường T4A 

- KCN Tân Bình 

- Đường T4A 

- Hẻm 229, đường Tây Thạnh 

 

 

Từ ngày 19/5/2021 

16 – 26/5/2021 



Địa điểm Thời gian 

- Hèm 226, Lê Trọng Tấn 

P. Hòa 

Thạnh 

- Điểm bầu cử trường CĐ Công nghệ thông tin 

- CC Sen Xanh (Lotus Garden), số 36, 

Trịnh Định Thảo 

- Hẻm 51, đường Tân Thành 

- Đường Nghiêm Toản 

17h –17h30, 23/5/21 

 

P. Tân Thới Hòa 
- Cty 23C, Lũy Bán Bích 

- Đường Nguyễn Văn Yến 

 

P. Hiệp Tân - Hẻm 2 và hẻm 6, Nguyễn Văn Vịnh  

HÓC 

MÔN 

Thới Tam Thôn - Ấp Tam Đông 2  

Xã Bà Điểm - Hẻm 83, ấp Hưng Lân (Chợ Huế) 

- Kho thuộc Khu CN Vĩnh Lộc 

 

TP THỦ 

ĐỨC 

P. Tăng Nhơn 

Phú A 

- Hẻm 31, đường số 8 

- Hẻm D1, đường 385 

- Đường 182 (khu Lã Xuân Oai) 

 

Từ 25/5/2021 

P. Thảo Điền 

- Tòa C1/C2, CC Tropic Garden, 49, đường số 6 

- Số 35, đường 59/ số 49, đường 66 

- Số 14E, Quốc Hương 

 

P. Linh Đông 
- Hẻm 74, đường 36 

- Số 437, Kha Vạn Cân 

 

P. Thạnh Mỹ Lợi - TTTM FAIFO LANE (cty Toong) Từ 21/5 – 27/5/2021 

P. Tân Phú - 179, Hoàng Hữu Nam 19h, 22/5/2021 

P. Hiệp Bình 

Phước 

- Block A1 CC Sunview Town 

- Khu nhà trọ 70/2, đường số 2, KP6 

Từ 20/5/2021 

Từ ngày 29/5/2021 

P. Bình 

Trưng Đông 

- Số 31, Nguyễn Văn Giáp, KP5 

- Trạm y tế phường Bình Trưng Đông 

 

10h30-11h30, 25/5/21 

P. Bình 

Trưng Tây 

- Quán Kichi Kichi, 305, Nguyễn Duy Trinh, 

KP6 

 

P. Bình Thọ - Số 10, đường 13 Từ ngày 29/5/2021 

P. Linh Trung - Hẻm 45, Đường Hoàng Diệu 2 Từ ngày 29/5/2021 

P. Hiệp Bình 

Chánh 
- 472/9/4 Đường Kha Vạn Cân 

 

P. Trường Thọ - Hẻm 32, đường 12, khu phố 8 Từ ngày 28/5/2021 

P. Hiệp Phú 
- BV Quân dân y Miền Đông 

- Bách Hóa Xanh, số 7, Ngô Quyền, KP2 

Từ ngày 27/5/2021 

Từ 30/5/2021 

P. Phước Long A - 564, Xa Lộ Hà Nội Từ 30/5/2021 

P. Tăng 

Nhơn Phú B 

- Đường 11, KP2 

- Hẻm 63, đường số 10 

- Cty TNHH Coats Phong Phú (cụm CN Phong Phú) 

Từ 28/5/2021 

NHÀ BÈ 
TT Nhà Bè - Hẻm 33, Đào Tông Nguyên  

Xã Phú Xuân - Hẻm 61/Hẻm 133, Nguyễn Bình, tổ 16, Ấp 2  

BÌNH 

CHÁNH 

Xã Bình Hưng - CC Sinh Lợi, khu dân cư Trung Sơn  

TT Tân Túc - Bưu Điện Bình Chánh  



Địa điểm Thời gian 

BÌNH 

TÂN 
P. An Lạc - Block A6, CC Ehome 3 - Hồ Học Lãm 

 

CỦ CHI Xã Bình Mỹ - Đường 164, Ấp 5  

2. LONG AN 

- Tổ 17, Ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc 

- Số nhà 29-34, QL 62, KP3, Phường 2, TP Tân An 

- Khu phố 7, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước 

- Bệnh viện Cần Đước 

- Ấp 3, xã Tân Thành, Huyện Tân Thạnh 

 

3. TRÀ VINH: Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè  

4. BẠC LIÊU 

- Xã Vĩnh Mỹ A/ Công An huyện Hòa Bình, TT Hòa Bình, H. Hòa 

Bình 

 

5. BÌNH DƯƠNG 

- Khu dân cư Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một 

- Đường Tô Vĩnh Diện, KP Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An 

- Chợ Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn 

- Công ty cấp thoát nước Thuận An 

- Siêu thị Aeon Bình Dương 

- Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An 

- CC Bcons Suối Tiên, đường Tân Lập, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An 

- Thị xã Bến Cát 

- Thị Xã Tân Uyên 

 

 

 

5h-6h, 15/5 – 27/5/21 

15/5 – 27/5/21 

24/5 - 27/5/2021 

6. LÂM ĐỒNG 

- Chùa Linh Phong, đường Hoàn Hoa Thám, P.10, TP Đà Lạt 

- Quán Bún chả  

- KDL Thác Cam Ly, phường 5, Tp Đà Lạt 

- Vườn hoa xương rồng Kombi Land Coffee, Đèo Mimosa, phường 10, TP. Đà Lạt 

- Quán lẩu gà lá é Tạo Ngộ, đường 3/4, TP Đà Lạt 

- Đạp vịt Hồ Xuân Hương, gần Chợ Đà Lạt 

- Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt 

- Quán mỳ Quảng gần Bưu Điện chợ Đà Lạt 

- Quán cà phê đối diện chợ Đà Lạt 

- Dịch vụ thuê xe máy (48, An Bình, P.3, Đà Lạt) 

- Bến xe Thành Bưởi Đà Lạt (trạm Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt) 

 

7h-8h, 22/5/2021 

8h-9h, 22/5/2021 

9h-9h30, 22/5/2021 

10h-12h, 22/5/2021 

12h-13h, 22/5/2021 

15h-17h30, 22/5/2021 

17h30 – 18h, 

22/5/2021 

18h – 19h, 22/5/2021 

22/5/21 

21/5 – 22/5/21 

7. GIA LAI: Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro  

8. ĐĂK LĂK: Thôn 7, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo Từ 25/5/2021 

9. TÂY NINH 

- Quán bò bít tết sau trường THPT Lý Thường Kiệt 

- Khu du lịch Núi Bà Đen 

- Quán bánh canh cua gần vòng xoay Gò Dầu 

- Điểm bầu cử số 598 tại Trường mầm non Long Thành Nam 

- Tiệm tạp hoá Hoa Cương, xã Long Thành Trung 

- Quán trà sữa đối diện cổng ấp văn hoá Long Hải 

- Quán cơm Ngọc Phượng, xã Long Thành Nam 

- Nhóm giữ trẻ tại nhà số 5A, hẻm 54, ấp Long Hải, Trường Tây, TX Hoà Thành 

 

8h30 – 9h 23/5/2021 

10h-13h, 23/5/2021 

Từ 20h, 23/5/2021 

7h – 8h, 23/5/2021 

16h, 22/5/2021 

Từ 25/5 – 28/5/2021 

 

Từ 25/5 – 28/5/2021 



Địa điểm Thời gian 

10. HÀ NỘI/ BẮC GIANG/ BẮC NINH/ ĐÀ NẴNG Từ 01/05/2021 

   PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN: 

- Xe khách Thành Bưởi, TPHCM – Đà Lạt – TPHCM  

- Xe khách 62B-012.50, Chợ Lớn (TPHCM) – BX Long An 

- Xe khách 51B-249.95, Chợ Lớn (TPHCM) – BX Long An 

- Xe khách 51B-269.84, Chợ Lớn (TPHCM) – BX Long An 

- Chuyến bay VN1572 Đà Lạt – Hà Nội 

- Taxi Mai Linh từ KS đến Sân bay Liên Khương (Đà Lạt)  

- Tàu SE4 (Toa 3) TPHCM – Đà Nẵng – Đông Hà (Quảng Trị) – Hà Nội 

- Xe khách 30V-4157 Hà Nội – Lạc Sơn (Hòa Bình) 

- Xe khách Phong Hiền BS 26B-003.08 Lạng Sơn – Sơn La 

- Chuyến bay VN1179 từ SB Cát Bi, Hải Phòng – TPHCM 

 

0h -22/5, 0h–23/5/21 

 

Chiều 26/5/2021 

 

10h25 – 5/5/2021 

8h30 – 5/5/2021 

19h25 6/5 – 8/5/2021 

8h - 7/5/2021 

19h – 13/5/2021 

16h30 – 5/5/2021 

11. HÀ NAM 

- Xã Đạo Lý/Bắc Lý, huyện Lý Nhân. 

- Xã Công Lý, huyện Lý Nhân 

 

Từ ngày 22/4/2021 

Từ ngày 13/5/2021 

12. VĨNH PHÚC 

- Bar SUNNY – KĐT Đồng Sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên 

 

Từ 23 – 30/4/2021 

13. HẢI DƯƠNG 

- Phường Trần Phú/ Lê Thanh Nghị/ Hải Tân/ Nguyễn Trãi/ Trần Hưng 

Đạo/ Phạm Ngũ Lão/ Quang Trung /Thanh Bình/ Tân Bình/ Ngọc 

Châu, TP. Hải Dương 

- Chùa Nhị Châu, P. Nhị Châu, TP Hải Dương 

 

Từ 14/5/2021 

 

 

17h, 15/5/2021 

14. NAM ĐỊNH:  

- KDC thôn Trung Cường, Yên Cường, huyện Ý Yên 

- Hộ dân từ Cầu Tống => NH Agribank CN Nam Ý Yên, Yên Thắng, Ý Yên 

 

Từ 5/5/2021 

Từ 5/5/2021 

15. HẢI PHÒNG 

- Ngân hàng Techcombank CN Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

- Trường THPT Ngô Quyền, số 2, Mê Linh, An Biên, Lê Chân 

 

14h50-15h, 11/5/2021 

3-8/5/2021 

16. HƯNG YÊN 

- Thôn Hoàng Xá, xã Tiền Tiến, Phù Cử 

- Thị xã Mỹ Hào 

 

Từ 29/4/2021 

Từ 28/4/2021 

17. LẠNG SƠN: Huyện Hữu Lũng Từ 17/5/2021 

18. ĐIỆN BIÊN:  

- Quán Bánh rán (ngã ba đường mới) TP Điện Biên Phủ 

- Quán hoa quả Vượng Phát, TP Điện Biên Phủ 

- Quán bánh bao đối diện khách sạn Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 

 

6h45-7h10, 9/5/2021 

17h10-17h30, 16/5/21 

6h30-6h45, 18/5/21 

19. QUẢNG TRỊ: Thôn Ván Ri, Xã Húc, h. Hướng Hóa Từ 4/5/2021 

20. TUYÊN QUANG: Thôn Hợp Long 1, Yên Nguyên, Chiêm Hóa Từ 11/5/2021 

21. THANH HÓA: Trạm dừng Nam Sơn, số 52, Bà Triệu, KP 6, P. 

Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn 

11h-11h15, 19/5/2021 

22. THÁI NGUYÊN: Phẩm 1/ 2/ 3/ 4 và xóm Giàng, X. Dương Thành Từ 16/5/2021 

    QUỐC GIA: Lào, Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan… Trong vòng 21 ngày 
 

- Báo ngay cho NVYT 

- Kích hoạt quy trình “Tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ nhiễm/nhiễm 

SARS-CoV 2” 


